	CÔNG TY TNHH CHÍNH THÀNH HÀ NỘI

ĐT:043.629.0899 – 0943.267.869
	NHÀ PHÂN PHỐI ATOMAT MOTEC TẠI MIỀN BẮC


Bảng giá Atomat MOTEC công nghệ Đài Loan ISO 9001 bảo hành 3 năm chiết khấu theo nhóm E

	TT
	TÊN HÀNG
	MÃ
HÀNG
	ĐÓNG
GÓI
	GIÁ BÁN
BUÔN
	KHUYẾN MẠI

	1
	Cầu dao tự động SB loại 10A ( khối đen ) 2P
	SB01/10A
	60
	27.880
	10 tặng 1

	2
	Cầu dao tự động SB loại 15A ( khối đen ) 2P
	SB01/15A
	60
	27.880
	10 tặng 1

	3
	Cầu dao tự động SB loại 20A ( khối đen ) 2P
	SB01/20A
	60
	27.880
	10 tặng 1

	4
	Cầu dao tự động SB loại 30A ( khối đen ) 2P
	SB01/30A
	60
	27.880
	10 tặng 1

	5
	Cầu dao tự động BH – 1P 15A ( tép đen đơn )
	BH1P15A
	
	35.360
	10 tặng 1

	6
	Cầu dao tự động BH – 1P 20A ( tép đen đơn )
	BH1P20A
	
	35.360
	10 tặng 1

	7
	Cầu dao tự động BH – 1P 30A ( tép đen đơn )
	BH1P30A
	
	35.360
	10 tặng 1


	8
	Cầu dao tự động BH – 1P 40A ( tép đen đơn )
	BH1P40A
	
	35.360
	10 tặng 1

	9
	Cầu dao tự động BH – 1P 50A ( tép đen đơn )
	BH1P50A
	
	35.360
	10 tặng 1

	10
	Cầu dao tự động BH – 2P 15A ( tép đen đôi )
	BH2P15A
	40
	72.080
	10 tặng 1

	11
	Cầu dao tự động BH – 2P 20A ( tép đen đôi )
	BH2P20A
	40
	72.080
	10 tặng 1

	12
	Cầu dao tự động BH – 2P 30A ( tép đen đôi )
	BH2P30A
	40
	72.080
	10 tặng 1

	13
	Cầu dao tự động BH – 2P 40A ( tép đen đôi )
	BH2P40A
	40
	72.080
	10 tặng 1

	14
	Cầu dao tự động BH – 2P 50A ( tép đen đôi )
	BH2P50A
	40
	72.080
	10 tặng 1

	15
	Cầu dao tự động BH – 3P 15A ( tép đen ba )
	BH3P15A
	30
	122.400
	10 tặng 1

	16
	Cầu dao tự động BH – 3P 20A ( tép đen ba )
	BH3P20A
	30
	122.400
	10 tặng 1

	17
	Cầu dao tự động BH – 3P 30A ( tép đen ba )
	BH3P30A
	30
	122.400
	10 tặng 1

	18
	Cầu dao tự động BH – 3P 40A ( tép đen ba )
	BH3P40A
	30
	122.400
	10 tặng 1

	19
	Cầu dao tự động BH – 3P 50A ( tép đen ba )
	BH3P50A
	30
	122.400
	10 tặng 1

	20
	Cầu dao tự động MCB – 1P 10A ( tép trắng đơn)
	68MCB1P10A
	6
	25.840
	

	21
	Cầu dao tự động MCB – 1P 16A ( tép trắng đơn)
	68MCB1P16A
	6
	25.840
	

	22
	Cầu dao tự động MCB – 1P 20A ( tép trắng đơn)
	68MCB1P20A
	6
	25.840
	

	23
	Cầu dao tự động MCB – 1P 25A ( tép trắng đơn)
	68MCB1P25A
	6
	25.840
	

	24
	Cầu dao tự động MCB – 1P 32A ( tép trắng đơn)
	68MCB1P32A
	6
	25.840
	

	25
	Cầu dao tự động MCB – 1P 40A ( tép trắng đơn)
	68MCB1P40A
	6
	25.840
	

	26
	Cầu dao tự động MCB – 1P 50A ( tép trắng đơn)
	68MCB1P50A
	6
	25.840
	

	27
	Cầu dao tự động MCB2P 10A ( tép trắng đôi)
	68MCB2P10A
	6
	59.840
	

	28
	Cầu dao tự động MCB2P 16A ( tép trắng đôi)
	68MCB2P16A
	6
	59.840
	

	29
	Cầu dao tự động MCB2P 20A ( tép trắng đôi)
	68MCB2P20A
	6
	59.840
	

	30
	Cầu dao tự động MCB2P 25A ( tép trắng đôi)
	68MCB2P25A
	6
	59.840
	

	31
	Cầu dao tự động MCB2P 32A ( tép trắng đôi)
	68MCB2P32A
	6
	59.840
	

	32
	Cầu dao tự động MCB2P 40A ( tép trắng đôi)
	68MCB2P40A
	6
	59.840
	

	33
	Cầu dao tự động MCB2P 50A ( tép trắng đôi)
	68MCB2P50A
	6
	59.840
	

	34
	Cầu dao tự động MCB3P 25A ( tép trắng ba)
	68MCB3P25A
	6
	102.000
	

	35
	Cầu dao tự động MCB3P 32A ( tép trắng ba)
	68MCB3P32A
	6
	108.000
	

	36
	Cầu dao tự động MCB3P 40A ( tép trắng ba)
	68MCB3P40A
	6
	108.000
	

	37
	Cầu dao tự động MCB3P 50A ( tép trắng ba)
	68MCB3P50A
	6
	122.400
	

	38
	Cầu dao tự động MCB3P 63A ( tép trắng ba)
	68MCB3P63A
	6
	122.400
	

	39
	Cầu dao chống giật EL – 1P 32A + hộp nhựa
	EL1P32AH
	2.5
	112.880
	

	40
	Cầu dao chống giật EL – 2P 32A + hộp nhựa
	EL2P32AH
	2.5
	149.600
	

	
	HÀNG CÔNG NGHIỆP

	
	Cầu dao tự động MCB – 3P 63 CW 20A ( khối )
	63MCCB3PCW20A
	1
	337.280
	

	2
	Cầu dao tự động MCB – 3P 63 CW 25A ( khối )
	63MCCB3PCW25A
	1
	337.280
	

	3
	Cầu dao tự động MCB – 3P 63 CW 32A ( khối )
	63MCCB3PCW32A
	1
	337.280
	

	4
	Cầu dao tự động MCB – 3P 63 CW 40A ( khối )
	63MCCB3PCW40A
	1
	337.280
	

	5
	Cầu dao tự động MCB – 3P 125 CW 63A ( khối )
	125MCCB3PCW63A
	1
	435.200
	

	6
	Cầu dao tự động MCB – 3P 125 CW 80( khối )
	125MCCB3PCW80A
	1
	500.480
	

	7
	Cầu dao tự động MCB – 3P 125 CW 100A(khối)
	125MCCB3PCW100A
	1
	500.480
	

	8
	Cầu dao tự động MCB – 3P 125 CW 125A(khối)
	125MCCB3PCW125A
	1
	792.880
	

	9
	Cầu dao tự động MCB – 3P 250 CW 125A(khối)
	250MCCB3P125A
	1
	972.400
	

	10
	Cầu dao tự động MCB – 3P 250 CW 200A ( khối )
	250MCCB3P200A
	1
	972.400
	

	11
	Cầu dao tự động MCB – 3P 250 CW 250A(khối)
	250MCCB3P125A
	1
	972.400
	

	12
	Cầu dao tự động MCB – 3P 250 CW 400A( khối)
	250MCCB3P400A
	1
	2.947.120
	


